	BỘ THƯƠNG MẠI
********
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

	Số: 2252/ BTM-XNK
V/v: phối hợp tìm địa chỉ của các doanh nghiệp XK hàng dệt may sang Hoa Kỳ
	Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003


 

	Kính gửi:
	Tổng cục Hải quan
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng bảo vệ Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ về việc nộp chứng từ xuất khẩu hai nhóm mặt hàng áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu bông (cat.338/339) và quần áo nam nữ chất liệu bông (Cat.347/348) của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong năm 2002 và 3 tháng đầu năm 2003, Bộ Thương mại đã có CV số 1072 XNK- BTM ngày 16/5/2003 đề nghị các doanh nghiệp nộp hồ sơ. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn có những doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ theo yêu cầu và Bộ cũng không tìm được địa chỉ của họ (danh sách đính kèm). Do vậy Bộ Thương mại đề Nghị Quý cơ quan phối hợp tìm kiếm địa chỉ và số điện thoại của các doanh nghiệp nêu tên trong thời gian ngắn nhất.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.
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Lê Văn Thắng


 

 

DANH SÁCH
CÔNG TY

	STT
	TÊN CÔNG TY

	1
	AN NGOC TRUNG

	2
	B.T.PRODUCTION SERVICE AND

	3
	BAC SON TOURISM & TRADING CO- LTD- HCM

	4
	BAD LONG CO. LTD

	5
	BA RIA VUNG TAU INVESTMENT CONSTRUCTION AN

	6
	BINH PHUOC FACTOYY

	7
	BINH THIEN CO. LTD

	8
	BOIN MANIA VIET NAM INC

	9
	CHAMP UNION (VIET NAM) CO. LTD 

	10
	COMMERCLAL AND INDUTRIAL FOR IMPORT-EX

	11
	CONG TY MAY SAI GON

	12
	CONG TY TNHH BAN MAI

	13
	CONG TY TNHH TM & MAY MAC PHUC LAM

	14
	CONG TY TNHH THUONG MAI

	15
	CT MODE CORP

	16
	CTY TNH

	17
	CTY TNHH SAN XUAT

	18
	DONG HOA TEXTILE GARMENT COMPANY

	19
	DAIHHWA LTD

	20
	DETERMINER WORLDWIDE CO. LTD

	21
	DNTN SAN XUAT MAY MAC

	22
	DONG ANH

	23
	DONG NAI RUBBER

	24
	DUC BON CO. LTD

	25
	EOIN MANIA (Việt Nam) CORPORATION

	26
	EPI

	27
	EXCEL KIND INDUS TRIAL LTD

	28
	FINE HORSE CO LTD

	29
	FIVIMEX

	30
	GALIMEX GARMENT COMPANY

	31
	GARMEXIN INTL

	32
	GIDICO

	33
	GREAT IVAN COLTD

	34
	GREAT UNIVERSAL TRADING IMPORT & EXPORT

	35
	HA VAN PRODCING AND BUSINESS COMPANY

	36
	HAI PHONG DUYEN HAI TRADING COMPANY

	37
	HA LONG FISHERY CORPORA TION

	38
	HAN SONLL GUA TEMALA S.A.

	39
	HA NOI JOINT VENTURE

	40
	HANSOLL TEXT LTD

	41
	HATRACO LIMITED

	42
	HEERA INDUSTRIES CO..LTD

	43
	HIEP LONG FINE FURNITURE ENTERPRISE

	44
	HOA THINH TRADING CO. LTD

	45
	HOANG LONG CO

	46
	 HONG HA JOINT STOCK CORPORA TION

	47
	 HSING DUO INDUTRAL CO LTD

	48
	 HOA PHU GARMENT FACTORY

	49
	HUE PHONG CO

	50
	HUY HOANG CO

	51
	INNAMPHU 54 BAO

	52
	 J.H. KOREA CO INC

	53
	KINGS VALLEY CORPORA TION LTD

	54
	KOL CO

	55
	 KRSáMAM 4 SEO

	56
	L & D EXPORT GARMENT CO LTD

	57
	 LA TRADING CO LTD

	58
	LINH PHUONG CO LTD (LINH PHƯƠNG)

	59
	LINH VIET IN TERANATIONAL LOGISTICS

	60
	M.B.T. CO LTD

	61
	MAXDEAL ENTERPRISE

	62
	MINH ANH CO...LTD

	63
	MINH HOA TRADING & GARMENT PTE

	64
	 MY PHUONG PRODUCTION

	65
	MY SON GARMENT PTE LTD..CO

	66
	NEW. WIRLD CO...LTD

	67
	NEWELL INDURTIAL LTD

	68
	ONSTEP (VIET NAM) CO LTD

	69
	PAN PACIFIC CO.. LTD

	70
	PARAMONT ENTERPRISES

	71
	PHU THUAN GARMENT

	72
	PHU VINH CO LTD

	73
	PHUONG ANH EXPORT GARMENT LTD...CO

	74
	PRIME CORPORATION

	75
	 QUALITEX MANUFACTURER

	76
	QUANG TIEN GARMENT CO... LTD

	77
	RE- PLUS VINA APPAREL CO LTD

	78
	S.I.G. LTD

	79
	S.T.L. CO. LTD

	80
	SAE HWA TRADING CO

	81
	SAI GON TEXTILE ANS GARMENT EXPORT-IMPORT

	82
	SAJIN FASHION CO LTD

	83
	 SONG LONG CHAU CO. LTD

	84
	SUNFORTH CORP

	85
	T.M.I.IN TERNATIONAL

	86
	TAERIM VINA JOINT VENTURE

	87
	TAH SHIN COSTUME CO LTD

	88
	TAM DINH EXPORT PRODUCTS

	89
	THAI HUNG CO..LTD

	90
	THANH CONG SHOES FACTORY

	91
	THANH THANG CO, LTD

	92
	THIEN CHI CO. LTD

	93
	THOI TAN CO. LTD

	94
	 TOP MISSION PREMIER CO

	95
	 TRANG TEXTILE

	96
	TUONG DUY CO LTD

	97
	 TUYEN PHONG CO LTD

	98
	 VAN THAI TRADING CO LTD

	99
	VICE

	100
	VICTORY FASHION LIMITED COMPANY

	101
	VIET MY CO. LTD

	102
	 VIET PHU TRADING CO LTD (VIET PHU)

	103
	VIET THAI INVEXIM COMPANY LIMTED

	104
	VIET NAM NATIONAL COFFEE PRODUCTS

	105
	 VINAFOR WARDING

	106
	VUONG KIM LONG CO. LTD

	107
	VITAJS CO. LTD

	108
	WOO RIM MODE CORPORA TION

	109
	XUAN THANH MANUFACTURING TRADINGG SERVICE


 

 

